
Nhỏ gọn nhưng chất
lượng vượt trội
TrueFashion EM

TrueFashion là dòng đèn LED chiếu điểm đáp ứng nhu cầu thu nhỏ hóa và trưng bày

của các nhà bán lẻ chuyên biệt. Trước tiên, các đèn chiếu điểm thu nhỏ với đường nét

tinh tế mang đến thiết kế hiện đại và hòa quyện hài hòa vào không gian nội thất cửa

hàng của bạn, tạo nên diện mạo riêng biệt. Thứ hai, thiết bị cung cấp hiệu ứng điểm

nhấn chất lượng cao nhờ công nghệ ống kính OptiAccent (FPO) đột phá, tập trung

cường độ sáng vào vùng trung tâm mà không gây tràn sáng, giúp tối đa hóa tỷ lệ
tương phản và tối ưu hóa hiệu ứng điểm nhấn. Đặc biệt đối với các ứng dụng góc

chiếu hẹp (12D) và góc chiếu thường (18D) đầy thách thức, sự khác biệt giữa

OptiAccent so với Chip-On-Board và quang học phản xạ rõ rệt như ngày và đêm.

OptiAccent cũng giảm độ chói trực tiếp tới 5 lần, mang lại sự thoải mái về thị giác vượt

trội. Cuối cùng, TrueFashion cũng chú trọng đến quang phổ ánh sáng: các loại LED

Philips được thiết kế đặc biệt giúp tăng cường màu sắc (độ bão hòa) và màu trắng,

đồng thời mang lại độ trung thực cao (vượt quá CRI90). Đây là cách TrueFashion đảm

bảo trải nghiệm ánh sáng vượt trội trong các ứng dụng bán lẻ của bạn.

Lợi ích
• Hiệu ứng nhấn mạnh mạnh mẽ và đầy ấn tượng

• Lắp đặt chiếu sáng linh hoạt, không gây chú ý

• Trắng sáng, đen sắc nét, màu sắc rực rỡ
• Tăng cường sự dễ chịu thị giác
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Tính năng
• Đầu chiếu điểm thu nhỏ với đường kính 66mm cho phiên bản Mini và 80mm cho

phiên bản Compact

• Công nghệ ống kính OptiAccent (FPO) giúp tăng cường cường độ trung tâm lên đến

40%, loại bỏ ánh sáng tràn/hiệu ứng halo so với hệ thống quang học đèn LED

Chip-On Board và phản xạ truyền thống, mang lại điểm nhấn tương phản cao thay

vì hiệu ứng ánh sáng phẳng và mơ hồ (chỉ áp dụng cho phiên bản Compact).

• Các phiên bản LED của Philips: Trắng cao cấp và Màu sắc cao cấp, CRI vượt quá

90 và 3000K (liên hệ bộ phận kinh doanh để biết thêm các lựa chọn khác)

• Lớp sơn tĩnh điện mịn màu trắng hoặc đen (vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh

nếu có yêu cầu khác)

• Góc chiếu cực hẹp 6° với cường độ sáng trung tâm đạt 64.000 Candela

• Dải góc chiếu đầy đủ: 6° / 12° / 18° / 24° / 30° / 36° (6° ở TrueFashion Highlight, và

12°, 24°, 36° chỉ có ở phiên bản Compact)

Ứng dụng
• Thời trang

• Cửa hàng bán lẻ
• Dịch vụ nhà hàng khách sạn

• Bán lẻ thực phẩm và bán lẻ quy mô lớn

Cảnh báo và An toàn
• Đèn chiếu sáng nên được lắp đặt ngoài tầm với tay.

• Việc lắp đặt và tháo lắp thiết bị chiếu sáng phải được thực hiện bởi thợ điện đủ tiêu chuẩn và đi dây theo đúng các tiêu chuẩn điện

hiện hành của IEE hoặc yêu cầu quốc gia.

Phiên bản

RS700B LED10 LED20 BK RS700B LED30 LED40 BK RTP-OF-GD700B-TrueFashion-EM GD700B 1 head BK

Truefashion projector GCGM GD700B 2 heads WH GD700B 2 heads BK
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Bản vẽ kích thước
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Bản vẽ kích thước
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Thông tin chung

Bao gồm bộ điều khiển Có

 
Vận hành và điện

Cấp bảo vệ IEC Cấp an toàn II

Điện áp đầu vào 220 đến 240 V

Tần số dòng 50 or 60 Hz

 
Cơ khí và vỏ đèn

Kiểu chụp quang học Thấu kính

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học IK03

Mã bảo vệ chống xâm nhập IP20

 
Phê duyệt và ứng dụng

Dấu CE Có

 
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Dung sai quang thông -10% / +10%

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code Full Product Name

Nhiệt độ màu

tương quan

(Danh định)

Chỉ số

hoàn

màu

(CRI)

Quang hiệu (định

mức) (Danh định) Quang thông

911401548646 RS700B P21 LED21 930PW PSU NB

BK

3000 K 90 101 lm/W 2.147 lm

911401547646 RS700B P40 LED46 930PW PSU

MB BK

3000 K 90 114 lm/W 4.596 lm

911401549046 GD700B P30 LED33 930PC PSU

WB WH

3000 K 90 109 lm/W 3.347 lm

911401549146 GD700B P21 LED14 940PW PSU MB

WH HB

4000 K 90 68 lm/W 1.432 lm

911401549246 GD700B P21 LED21 930PW PSU MB

WH

3000 K 90 101 lm/W 2.147 lm

911401549646 GD700B P8 LED10 830 PSU MB WH 3000 K 80 126 lm/W 1.030 lm

911401543446 ST700T P35 LED38 930PW PSU WB

3C BK

3000 K 90 111 lm/W 3.865 lm

911401543546 ST700T P35 LED40 930PW PSU MB

3C WH

3000 K 90 115 lm/W 4.018 lm

911401543646 ST700T P35 LED40 930PW PSU MB

3C BK

3000 K 90 115 lm/W 4.018 lm

911401543846 ST700T P35 LED38 930PW PSD

VLC WB WH

3000 K 90 111 lm/W 3.865 lm

911401544046 ST700T P35 LED38 930PW PSD

VLC WB BK

3000 K 90 111 lm/W 3.865 lm

911401549546 GD700B P21 LED21 930PW PSU MB

BK

3000 K 90 101 lm/W 2.147 lm

911401549746 GD700B P8 LED10 830 PSU MB BK 3000 K 80 126 lm/W 1.030 lm

911401547346 RS700B P40 LED47 940PW PSU

MB WH

4000 K 90 118 lm/W 4.736 lm

911401547546 RS700B P40 LED46 930PW PSU

MB WH

3000 K 90 114 lm/W 4.596 lm

911401547746 RS700B P40 LED43 930PC PSU MB

WH

3000 K 90 106 lm/W 4.282 lm

911401547846 RS700B P30 LED37 940PW PSU

MB WH

4000 K 90 122 lm/W 3.756 lm
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Order Code Full Product Name

Nhiệt độ màu

tương quan

(Danh định)

Chỉ số

hoàn

màu

(CRI)

Quang hiệu (định

mức) (Danh định) Quang thông

911401547946 RS700B P30 LED36 930PW PSU

WB WH

3000 K 90 117 lm/W 3.600 lm

911401548146 RS700B P30 LED36 930PW PSU

MB WH

3000 K 90 118 lm/W 3.645 lm

911401548246 RS700B P30 LED34 930PC PSU MB

WH

3000 K 90 110 lm/W 3.389 lm

911401548346 RS700B P21 LED22 940PW PSU MB

WH

4000 K 90 104 lm/W 2.213 lm

911401548446 RS700B P21 LED20 930PW PSU WB

WH

3000 K 90 96 lm/W 2.021 lm

911401548746 RS700B P21 LED21 930PW PSU MB

WH

3000 K 90 101 lm/W 2.147 lm

911401548846 RS700B P21 LED20 930PC PSU MB

WH

3000 K 90 94 lm/W 1.997 lm

911401548946 RS700B P8 LED10 830 PSU WB WH 3000 K 80 118 lm/W 969 lm

911401550546 RS700B P8 LED10 830 PSU MB WH 3000 K 80 125 lm/W 1.029 lm

911401542646 ST700T P41 LED41 930PC PSU WB

1C WH

3000 K 90 100 lm/W 4.120 lm

911401542946 ST700T P41 LED41 930PC PSU WB

1C BK

3000 K 90 100 lm/W 4.120 lm

911401543146 ST700T P41 LED43 930PC PSU MB

1C WH

3000 K 90 104 lm/W 4.282 lm

911401543246 ST700T P41 LED43 930PC PSU MB

1C BK

3000 K 90 104 lm/W 4.282 lm

911401544346 ST700T P35 LED37 930PC PSU WB

1C WH

3000 K 90 105 lm/W 3.699 lm

911401544746 ST700T P35 LED37 930PC PSU MB

1C WH

3000 K 90 106 lm/W 3.746 lm

911401544946 ST700T P35 LED37 930PC PSU MB

1C BK

3000 K 90 106 lm/W 3.746 lm

911401545146 ST700T P21 LED19 930PC PSU WB

1C WH

3000 K 90 91 lm/W 1.913 lm

911401545346 ST700T P21 LED19 930PC PSU WB

1C BK

3000 K 90 91 lm/W 1.913 lm

911401545546 ST700T P21 LED20 930PC PSU NB

1C WH

3000 K 90 96 lm/W 2.032 lm

911401545646 ST700T P21 LED20 930PC PSU NB

1C BK

3000 K 90 96 lm/W 2.032 lm

911401545946 ST700T P21 LED20 930PC PSU MB

1C WH

3000 K 90 96 lm/W 2.032 lm

911401546046 ST700T P21 LED13 930PC PSU MB

1C BK HB

3000 K 90 62 lm/W 1.315 lm

911401546146 ST700T P21 LED20 930PC PSU MB

1C BK

3000 K 90 96 lm/W 2.032 lm

911401546346 ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C

WH

3000 K 80 104 lm/W 2.177 lm

911401546446 ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C

BK

4000 K 80 104 lm/W 2.177 lm
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Order Code Full Product Name

Nhiệt độ màu

tương quan

(Danh định)

Chỉ số

hoàn

màu

(CRI)

Quang hiệu (định

mức) (Danh định) Quang thông

911401546946 ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C

WH

3000 K 80 118 lm/W 1.186 lm

911401547046 ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C

BK

4000 K 80 118 lm/W 1.186 lm

911401547146 ST700T P10 LED12 830 PSU MB 1C

WH

2700 K 80 125 lm/W 1.260 lm

911401547246 ST700T P10 LED12 830 PSU MB 1C

BK

3000 K 80 125 lm/W 1.260 lm

911401549946 GD700B P42 2XLED21 930PW PSU

MB WH

3000 K 90 101 lm/W 4.295 lm

911401550346 GD700B P16 2XLED10 830 PSU MB

WH

3000 K 80 125 lm/W 2.059 lm

911401550446 GD700B P16 2XLED10 830 PSU MB

BK

3000 K 80 125 lm/W 2.059 lm

Vận hành và điện

Order Code Full Product Name Mức tiêu thụ điện

911401548646 RS700B P21 LED21 930PW PSU NB BK 21,2 W

911401547646 RS700B P40 LED46 930PW PSU MB BK 40,3 W

911401549046 GD700B P30 LED33 930PC PSU WB WH 30,8 W

911401549146 GD700B P21 LED14 940PW PSU MB WH HB 21,2 W

911401549246 GD700B P21 LED21 930PW PSU MB WH 21,2 W

911401549646 GD700B P8 LED10 830 PSU MB WH 8,2 W

911401543446 ST700T P35 LED38 930PW PSU WB 3C BK 35 W

911401543546 ST700T P35 LED40 930PW PSU MB 3C WH 35 W

911401543646 ST700T P35 LED40 930PW PSU MB 3C BK 35 W

911401543846 ST700T P35 LED38 930PW PSD VLC WB WH 35 W

911401544046 ST700T P35 LED38 930PW PSD VLC WB BK 35 W

911401549546 GD700B P21 LED21 930PW PSU MB BK 21,2 W

911401549746 GD700B P8 LED10 830 PSU MB BK 8,2 W

911401547346 RS700B P40 LED47 940PW PSU MB WH 40,3 W

911401547546 RS700B P40 LED46 930PW PSU MB WH 40,3 W

911401547746 RS700B P40 LED43 930PC PSU MB WH 40,3 W

911401547846 RS700B P30 LED37 940PW PSU MB WH 30,8 W

911401547946 RS700B P30 LED36 930PW PSU WB WH 30,8 W

911401548146 RS700B P30 LED36 930PW PSU MB WH 30,8 W

911401548246 RS700B P30 LED34 930PC PSU MB WH 30,8 W

911401548346 RS700B P21 LED22 940PW PSU MB WH 21,2 W

911401548446 RS700B P21 LED20 930PW PSU WB WH 21,2 W

911401548746 RS700B P21 LED21 930PW PSU MB WH 21,2 W

911401548846 RS700B P21 LED20 930PC PSU MB WH 21,2 W

911401548946 RS700B P8 LED10 830 PSU WB WH 8,2 W

Order Code Full Product Name Mức tiêu thụ điện

911401550546 RS700B P8 LED10 830 PSU MB WH 8,2 W

911401542646 ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C WH 41,2 W

911401542946 ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C BK 41,2 W

911401543146 ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C WH 41,2 W

911401543246 ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C BK 41,2 W

911401544346 ST700T P35 LED37 930PC PSU WB 1C WH 35,4 W

911401544746 ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C WH 35,4 W

911401544946 ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C BK 35,4 W

911401545146 ST700T P21 LED19 930PC PSU WB 1C WH 21 W

911401545346 ST700T P21 LED19 930PC PSU WB 1C BK 21 W

911401545546 ST700T P21 LED20 930PC PSU NB 1C WH 21 W

911401545646 ST700T P21 LED20 930PC PSU NB 1C BK 21 W

911401545946 ST700T P21 LED20 930PC PSU MB 1C WH 21 W

911401546046 ST700T P21 LED13 930PC PSU MB 1C BK HB 21 W

911401546146 ST700T P21 LED20 930PC PSU MB 1C BK 21 W

911401546346 ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C WH 21 W

911401546446 ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C BK 21 W

911401546946 ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C WH 10,1 W

911401547046 ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C BK 10,1 W

911401547146 ST700T P10 LED12 830 PSU MB 1C WH 10,1 W

911401547246 ST700T P10 LED12 830 PSU MB 1C BK 10,1 W

911401549946 GD700B P42 2XLED21 930PW PSU MB WH 42,4 W

911401550346 GD700B P16 2XLED10 830 PSU MB WH 16,5 W

911401550446 GD700B P16 2XLED10 830 PSU MB BK 16,5 W

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Order Code Full Product Name Có thể điều chỉnh độ sáng

911401548646 RS700B P21 LED21 930PW PSU NB BK -

Order Code Full Product Name Có thể điều chỉnh độ sáng

911401547646 RS700B P40 LED46 930PW PSU MB BK -

TrueFashion EM
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Order Code Full Product Name Có thể điều chỉnh độ sáng

911401549046 GD700B P30 LED33 930PC PSU WB WH -

911401549146 GD700B P21 LED14 940PW PSU MB WH HB -

911401549246 GD700B P21 LED21 930PW PSU MB WH -

911401549646 GD700B P8 LED10 830 PSU MB WH -

911401543446 ST700T P35 LED38 930PW PSU WB 3C BK -

911401543546 ST700T P35 LED40 930PW PSU MB 3C WH -

911401543646 ST700T P35 LED40 930PW PSU MB 3C BK -

911401543846 ST700T P35 LED38 930PW PSD VLC WB WH DALI

911401544046 ST700T P35 LED38 930PW PSD VLC WB BK DALI

911401549546 GD700B P21 LED21 930PW PSU MB BK -

911401549746 GD700B P8 LED10 830 PSU MB BK -

911401547346 RS700B P40 LED47 940PW PSU MB WH -

911401547546 RS700B P40 LED46 930PW PSU MB WH -

911401547746 RS700B P40 LED43 930PC PSU MB WH -

911401547846 RS700B P30 LED37 940PW PSU MB WH -

911401547946 RS700B P30 LED36 930PW PSU WB WH -

911401548146 RS700B P30 LED36 930PW PSU MB WH -

911401548246 RS700B P30 LED34 930PC PSU MB WH -

911401548346 RS700B P21 LED22 940PW PSU MB WH -

911401548446 RS700B P21 LED20 930PW PSU WB WH -

911401548746 RS700B P21 LED21 930PW PSU MB WH -

911401548846 RS700B P21 LED20 930PC PSU MB WH -

911401548946 RS700B P8 LED10 830 PSU WB WH -

911401550546 RS700B P8 LED10 830 PSU MB WH -

Order Code Full Product Name Có thể điều chỉnh độ sáng

911401542646 ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C WH -

911401542946 ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C BK -

911401543146 ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C WH -

911401543246 ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C BK -

911401544346 ST700T P35 LED37 930PC PSU WB 1C WH -

911401544746 ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C WH -

911401544946 ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C BK -

911401545146 ST700T P21 LED19 930PC PSU WB 1C WH -

911401545346 ST700T P21 LED19 930PC PSU WB 1C BK -

911401545546 ST700T P21 LED20 930PC PSU NB 1C WH -

911401545646 ST700T P21 LED20 930PC PSU NB 1C BK -

911401545946 ST700T P21 LED20 930PC PSU MB 1C WH -

911401546046 ST700T P21 LED13 930PC PSU MB 1C BK HB -

911401546146 ST700T P21 LED20 930PC PSU MB 1C BK -

911401546346 ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C WH -

911401546446 ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C BK -

911401546946 ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C WH -

911401547046 ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C BK -

911401547146 ST700T P10 LED12 830 PSU MB 1C WH -

911401547246 ST700T P10 LED12 830 PSU MB 1C BK -

911401549946 GD700B P42 2XLED21 930PW PSU MB WH -

911401550346 GD700B P16 2XLED10 830 PSU MB WH -

911401550446 GD700B P16 2XLED10 830 PSU MB BK -

Cơ khí và vỏ đèn

Order Code Full Product Name Màu vỏ đèn

911401548646 RS700B P21 LED21 930PW PSU NB BK Đen

911401547646 RS700B P40 LED46 930PW PSU MB BK Đen

911401549046 GD700B P30 LED33 930PC PSU WB WH Trắng

911401549146 GD700B P21 LED14 940PW PSU MB WH HB Trắng

911401549246 GD700B P21 LED21 930PW PSU MB WH Trắng

911401549646 GD700B P8 LED10 830 PSU MB WH Trắng

911401543446 ST700T P35 LED38 930PW PSU WB 3C BK Đen

911401543546 ST700T P35 LED40 930PW PSU MB 3C WH Trắng

911401543646 ST700T P35 LED40 930PW PSU MB 3C BK Đen

911401543846 ST700T P35 LED38 930PW PSD VLC WB WH Trắng

911401544046 ST700T P35 LED38 930PW PSD VLC WB BK Đen

911401549546 GD700B P21 LED21 930PW PSU MB BK Đen

911401549746 GD700B P8 LED10 830 PSU MB BK Đen

911401547346 RS700B P40 LED47 940PW PSU MB WH Trắng

911401547546 RS700B P40 LED46 930PW PSU MB WH Trắng

911401547746 RS700B P40 LED43 930PC PSU MB WH Trắng

911401547846 RS700B P30 LED37 940PW PSU MB WH Trắng

911401547946 RS700B P30 LED36 930PW PSU WB WH Trắng

911401548146 RS700B P30 LED36 930PW PSU MB WH Trắng

911401548246 RS700B P30 LED34 930PC PSU MB WH Trắng

911401548346 RS700B P21 LED22 940PW PSU MB WH Trắng

911401548446 RS700B P21 LED20 930PW PSU WB WH Trắng

911401548746 RS700B P21 LED21 930PW PSU MB WH Trắng

911401548846 RS700B P21 LED20 930PC PSU MB WH Trắng

Order Code Full Product Name Màu vỏ đèn

911401548946 RS700B P8 LED10 830 PSU WB WH Trắng

911401550546 RS700B P8 LED10 830 PSU MB WH Trắng

911401542646 ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C WH Trắng

911401542946 ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C BK Đen

911401543146 ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C WH Trắng

911401543246 ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C BK Đen

911401544346 ST700T P35 LED37 930PC PSU WB 1C WH Trắng

911401544746 ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C WH Trắng

911401544946 ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C BK Đen

911401545146 ST700T P21 LED19 930PC PSU WB 1C WH Trắng

911401545346 ST700T P21 LED19 930PC PSU WB 1C BK Đen

911401545546 ST700T P21 LED20 930PC PSU NB 1C WH Trắng

911401545646 ST700T P21 LED20 930PC PSU NB 1C BK Đen

911401545946 ST700T P21 LED20 930PC PSU MB 1C WH Trắng

911401546046 ST700T P21 LED13 930PC PSU MB 1C BK HB Đen

911401546146 ST700T P21 LED20 930PC PSU MB 1C BK Đen

911401546346 ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C WH Trắng

911401546446 ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C BK Đen

911401546946 ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C WH Trắng

911401547046 ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C BK Đen

911401547146 ST700T P10 LED12 830 PSU MB 1C WH Trắng

911401547246 ST700T P10 LED12 830 PSU MB 1C BK Đen

911401549946 GD700B P42 2XLED21 930PW PSU MB WH Trắng

911401550346 GD700B P16 2XLED10 830 PSU MB WH Trắng
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Order Code Full Product Name Màu vỏ đèn

911401550446 GD700B P16 2XLED10 830 PSU MB BK Đen

Phê duyệt và ứng dụng

Order Code Full Product Name

Nhiệt độ môi trường cho

phép

911401548646 RS700B P21 LED21 930PW PSU NB BK -15 đến +35°C

911401547646 RS700B P40 LED46 930PW PSU MB BK -15 đến +35°C

911401549046 GD700B P30 LED33 930PC PSU WB WH -15 đến +35°C

911401549146 GD700B P21 LED14 940PW PSU MB WH HB -15 đến +35°C

911401549246 GD700B P21 LED21 930PW PSU MB WH -15 đến +35°C

911401549646 GD700B P8 LED10 830 PSU MB WH -15 đến +35°C

911401543446 ST700T P35 LED38 930PW PSU WB 3C BK -20 °C đến 35 °C

911401543546 ST700T P35 LED40 930PW PSU MB 3C WH -20 °C đến 35 °C

911401543646 ST700T P35 LED40 930PW PSU MB 3C BK -20 °C đến 35 °C

911401543846 ST700T P35 LED38 930PW PSD VLC WB WH -20 °C đến 35 °C

911401544046 ST700T P35 LED38 930PW PSD VLC WB BK -20 °C đến 35 °C

911401549546 GD700B P21 LED21 930PW PSU MB BK -15 đến +35°C

911401549746 GD700B P8 LED10 830 PSU MB BK -15 đến +35°C

911401547346 RS700B P40 LED47 940PW PSU MB WH -15 đến +35°C

911401547546 RS700B P40 LED46 930PW PSU MB WH -15 đến +35°C

911401547746 RS700B P40 LED43 930PC PSU MB WH -15 đến +35°C

911401547846 RS700B P30 LED37 940PW PSU MB WH -15 đến +35°C

911401547946 RS700B P30 LED36 930PW PSU WB WH -15 đến +35°C

911401548146 RS700B P30 LED36 930PW PSU MB WH -15 đến +35°C

911401548246 RS700B P30 LED34 930PC PSU MB WH -15 đến +35°C

911401548346 RS700B P21 LED22 940PW PSU MB WH -15 đến +35°C

911401548446 RS700B P21 LED20 930PW PSU WB WH -15 đến +35°C

911401548746 RS700B P21 LED21 930PW PSU MB WH -15 đến +35°C

911401548846 RS700B P21 LED20 930PC PSU MB WH -15 đến +35°C

911401548946 RS700B P8 LED10 830 PSU WB WH -15 đến +35°C

Order Code Full Product Name

Nhiệt độ môi trường cho

phép

911401550546 RS700B P8 LED10 830 PSU MB WH -15 đến +35°C

911401542646 ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C WH -20 °C đến 35 °C

911401542946 ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C BK -20 °C đến 35 °C

911401543146 ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C WH -20 °C đến 35 °C

911401543246 ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C BK -20 °C đến 35 °C

911401544346 ST700T P35 LED37 930PC PSU WB 1C WH -20 °C đến 35 °C

911401544746 ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C WH -20 °C đến 35 °C

911401544946 ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C BK -20 °C đến 35 °C

911401545146 ST700T P21 LED19 930PC PSU WB 1C WH -20 °C đến 35 °C

911401545346 ST700T P21 LED19 930PC PSU WB 1C BK -20 °C đến 35 °C

911401545546 ST700T P21 LED20 930PC PSU NB 1C WH -20 °C đến 35 °C

911401545646 ST700T P21 LED20 930PC PSU NB 1C BK -20 °C đến 35 °C

911401545946 ST700T P21 LED20 930PC PSU MB 1C WH -20 °C đến 35 °C

911401546046 ST700T P21 LED13 930PC PSU MB 1C BK HB -20 °C đến 35 °C

911401546146 ST700T P21 LED20 930PC PSU MB 1C BK -20 °C đến 35 °C

911401546346 ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C WH -20 °C đến 35 °C

911401546446 ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C BK -20 °C đến 35 °C

911401546946 ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C WH -20 °C đến 35 °C

911401547046 ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C BK -20 °C đến 35 °C

911401547146 ST700T P10 LED12 830 PSU MB 1C WH -20 °C đến 35 °C

911401547246 ST700T P10 LED12 830 PSU MB 1C BK -20 °C đến 35 °C

911401549946 GD700B P42 2XLED21 930PW PSU MB WH -15 đến +35°C

911401550346 GD700B P16 2XLED10 830 PSU MB WH -15 đến +35°C

911401550446 GD700B P16 2XLED10 830 PSU MB BK -15 đến +35°C
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